
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TUẦN 17 

Chủ đề nhánh :  “Động vật nuôi trong gia đình” 

(Từ ngày 05/01 đến ngày 09/01/2026) 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

- Trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình bé 

-TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “ Gà trống mèo con và cún con” 

           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy  

-Điểm danh trẻ: Thực hiện  dưới nhiều hình thức 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

Thể dục: 

VĐCB: Đập 

bóng xuống sàn 

và bắt bóng. 

TCVĐ:Trồng 

nụ, trồng hoa 

LVPTNT : 

Trò chuyện 

sáng theo 

phương pháp 

units : Động 

vật nuôi trong 

gia đình 

LVPTNT: 

Toán : Rộng 

hơn- hẹp hơn 

LVPTNN :  

Thơ : Đàn gà 

con 

LVPTTM : 

Âm nhạc  : 

NDTT : Dạy 

Hát :Gà trống, 

mèo con, cún con 

NDKH : NH : 

Thương con mèo. 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau cải, QS thời tiết, QS con mèo, xếp 

con vật bằng lá cây. Hoạt động tập thể: Nhặt lá vàng rơi. 

2. Trò chơi vận động: Bong bóng bay, gà vào vườn rau, về đúng nhà, rồng rắn lên 

mây. 

 3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu như: Lá cây  hột hạt vẽ phấn trên 

sân,đu quay,cầu trượt,..Cô bao quát trẻ chơi. 

Chơi 

hoạt 

động 

ở các 

góc  

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng thực phẩm, bác sỹ thú y 

- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, lắp ghép con vật nuôi trong gia đình. 

- Góc học tập: Chơi lô tô về động vật sống trong gia đình. Chơi chiếc nón kỳ diệu, 

chơi sắp xếp theo quy tắc xen kẽ, ghép tranh con vật. Xem tranh ảnh về chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán các con vật sống trong gia đình. Hát, múa, 

đọc thơ về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật, gieo hạt 

Ăn 

ngủ  

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn  

khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,  

lau miệng  

- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p 

 

HĐ 

chiều 

-HDTCM: 

Ném bóng 

vào đích 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ thực 

hiện vở toán 

- Chơi theo ý 

thích 

- Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Hướng dẫn 

trẻ: Làm con 

trâu bằng lá 

mít; (Steam) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần. 

- Chơi theo ý 

thich  



                           

                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TUẦN 18 

Chủ đề nhánh :  “Động vật sống dưới nước”  

 (Từ ngày 12/01//2026 đến ngày 16/01/2026) 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước  

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài  “Cá vàng bơi,Thứ 3,5 tập với vòng, gậy  

 - Điểm danh trẻ: Thực hiện  dưới nhiều hình thức 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB :Chuyền 

bóng theo hàng 

ngang 

TCVĐ : Mưa to- 

mưa nhỏ  

(Sân vận động) 

LVPTNT 

: 

KPKH : 

Động vật 

sống dưới 

nước 

LVPTTM  

Tạo hình : 

Cắt, dán con 

cá (mẫu) 

LVPTNN :  

Truyện : 

Chú vịt xám  

 

LVPTTM : 

Âm nhạc  : NDTT : 

VĐ: Chú gà trống gọi 

NDKH : NH: Con 

chim vành khuyên 

(Tiết 2, phòng GD 

Nghệ thuật) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát hoa mười giờ, QS thời tiết, Giao lưu trò chơi 

“Ném bóng vào rổ” với lớp bé B ,vẽ hình con cá trên sân , QS vườn rau xu hào 

2. Trò chơi vận động: Bóng tròn to, cò bay cò bay, kéo co, lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu như: Lá cây  hột hạt vẽ phấn 

trên sân,đu quay,cầu trượt,..Cô bao quát trẻ chơi. 

Chơi, 

Hoạt 

động 

ở các 

góc  

- Góc phân vai: Nấu ăn, Trải nghiệm cô bán hàng (Montessori) bán hàng (Thức ăn 

cho động vật sống dưới nước, bán các con vật sống dưới nước) 

- Góc xây dựng: Xây dựng hồ nuôi tôm,cua, cá. Xếp đường đi, lắp ghép các con vật 

dưới nước. 

- Góc học tập: Chơi lô tô động vật sống dưới nước. Chơi cắp cua bỏ giỏ, chơi sắp xếp 

theo quy tắc xen kẽ, ô ăn quan, ghép tranh.Xem tranh ảnh về chủ đề. 

-Góc nghệ thuật:Tô màu, vẽ,xé dán, nặn, bồi tranh các con vật sống dưới nước. Hát, 

đọc thơ, kể chuyện về các con vật sống dưới nước. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước. 

Hoạt động tập thể: Giao lưu trò chơi: Kẹp bóng, kéo co. 

Ăn 

ngủ  

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn ,  

khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , lau miệng   

 

 

HĐ 

chiều 

-HDTCM “Cắp 

cua bỏ giỏ” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng dẫn 

trẻ: Xếp hàng 

(Montessori) 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Cho trẻ thực 

hiện vở thủ 

công. 

Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen bài 

thơ mới “Rong 

và cá” 

Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối 

tuần. 

- Chơi theo ý 

thich 



                            

                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TUẦN 19 

Chủ đề nhánh :  “Động vật sống trong rừng”  

 (Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026) 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-

TDS 

-TC 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

- Trò chuyện với trẻ về động vật sống trong rừng của bé 

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài  “Chó voi con ở Bản Đôn” 

           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy  

- Điểm danh trẻ: Thực hiện  dưới nhiều hình thức 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB: “Bò 

theo đường dich 

dắc” 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chột. 

(sân vận động) 

LVPTNT 

KPKH 

Động vật 

sống trong 

rừng 

LVPTTM 

Tạo hình  

Tô màu 

hươu cao cổ 

(mẫu) 

LVPTNN 

Truyện : 

Thỏ con ăn 

gì  

LVPTTM 

Âm nhạc  : NDTT : 

DH : Voi làm xiếc 

TC : Tiếng hát ở 

đâu 

(Tiết 2, phòng GD 

Nghệ thuật) 

Chơi 

ngoà

i 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, QS cầu trượt, QS góc thiên nhiên, 

quan sát cây bàng. Hoạt động tập thể: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. 

2. Trò chơi vận động: Gieo hạt, mưa to – mưa nhỏ, mèo đuổi chuột, ô tô và chim 

sẻ. 

3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu như: Lá cây  hột hạt vẽ phấn 

trên sân,đu quay,cầu trượt,..Cô bao quát trẻ chơi. 

Chơi

, 

Hoạt 

động 

ở 

các 

góc  

- Góc phân vai: Nấu ăn. Trải nghiệm cô bán hàng (Montessori) Bán hàng: Cửa 

hàng bán thức ăn cho các động vật trong rừng, bán các con vật trong rừng 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú, ghép hình con thú. 

- Góc học tập: Chơi lô tô về động vật sống trong rừng. Chơi chiếc nón kỳ diệu, chơi 

ô ăn quan, trò chơi xếp xen kẽ, ghép tranh. Xem tranh ảnh về chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn các con vật sống trong rừng. Hát, múa, 

đọc thơ, kể chuyện về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước 

Ăn 

ngủ  

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn ,  

khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

 

 

 

HĐ 

chiề

u 

- HDTCM: Cáo 

và thỏ 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ hát 

các bài hát về 

chủ đề 

- Chơi theo ý 

thích 

- Sinh họat 

chuyên môn 

- Làm quen 

truyện mới 

“Bác gấu đen 

và 2 chú thỏ” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần. 

-  Chơi theo ý 

thích 



                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TUẦN 20 

Chủ đề nhánh :  “Một số loại chim”  

 (Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026) 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

- Trò chuyện với trẻ về động vật  

- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài  “Con chim non. Thứ 3,5 tập với vòng, gậy  

- Điểm danh trẻ: Thực hiện  dưới nhiều hình thức 

Hoạt 

động 

học  

LVPTNT : 

KPKH ; 

Một số loại 

chim 

 LVPTTC-

XH 

KNS :  Dạy 

trẻ kỹ năng: 

Bé nói lời yêu 

thương 

LVPTNT: 

Toán : 

Nhận biết 

phía trước – 

phia sau của 

bản thân trẻ. 

LVPTNN 

Thơ :Chuồn 

chuồn ớt 

LVPTTM :Âm nhạc : 

Biểu diễn cuối chủ đề: gà 

trống mèo con và cún 

con, chú gà trống goi, 

voi làm xiếc(Tiết 2, 

phòng GD Nghệ thuật) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: QS con chim vẹt, QS góc thiên nhiên, QS thời tiết, vật 

gì tan trong nước, QS vật chìm vật nổi 

2. Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, thỏ tìm chuồng, cò bay cò 

bay, Cáo và thỏ. 

3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu như: Lá cây  hột hạt vẽ phấn 

trên sân,đu quay,cầu trượt,..Cô bao quát trẻ chơi. 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các 

góc  

- Góc phân vai:  Cửa hàng thực phẩm, bác sỹ thú y,bếp ăn 

- Góc xây dựng: Xây dựng khu bảo tồn  các loại chim. Lắp ghép hình con chim. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, gấp hình, bồi các loại chim. Hát, múa, đọc thơ,kể 

chuyện về chủ đề. Làm hình con chim từ một số nguyên vật liệu mở 

- Góc học tập: Phân loại lô tô về các loại chim. Chơi chiếc nón kỳ diệu, , chơi nhận 

biết hình, chơi xếp xen kẽ, ghép tranh. Xem tranh ảnh về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gieo hạt. 

Ăn 

ngủ  

- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn ,  

khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,  

lau miệng  - Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p 

 

 

HĐ 

chiều 

- HDTCM: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

- Chơi theo 

ý thích. 

- Tập cho trẻ 

hát quốc ca 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ vẽ 

tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ vẽ 

con gà 

- Chơi theo 

ý thích. 

- Vệ sinh, nêu gương 

cuối tuần. 

-  Chơi theo ý thích 

Người lập kế hoạch                                                    PHT Phụ trách chuyên môn 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến                                                     Võ Thị Quế 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 17 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

(Thực hiện Từ ngày 5 /01 đến 9 / 01/ 2026) 

       Thứ           

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, 

TDS 

- Đón trẻ vào lớp, chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: “ Gà trống, mèo con và cún con” 

- Trò chuyện “Động vật nuôi trong gia đình”. 

Hoạt 

động học 

LVPTTC 

Thể dục: 

Đập bóng 

xuống sàn và 

bắt bóng 

TC: Gà vào 

vườn rau 

(Sân khấu 

ngoài trời) 

LVPTNT 

Trò chuyện 

sáng: 

Một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

 

LVPTTM 

Tạo hình: 

Vẽ, tô màu 

con gà con  

 

 

LVPTTC-XH 

KNS: 

 Dạy trẻ kỹ 

năng: Bé 

nói lời yêu 

thương 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

- DH: (NDTT) 

 “Gà trống, mèo con 

và cún con”   

- TC: (NDKH) con 

gì kêu thế” 

(Phòng ÂN Tiết 3) 

Chơi 

ngoài trời 

 

1.HĐCMĐ: Quan sát con gà con, Sự đổi màu của nước, Quan sát thời tiết, nhặt lá 

làm con mèo, quan sát vườn rau cúc  

2.TCVĐ: Kéo co, Lộn cầu vồng,Mèo đuổi  chuột,  Gà gáy vịt kêu,Cáo và thỏ 

3.Chơi tự do:Cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai: Bác sỹ thú y, cửa hàng các con vật nuôi, nấu ăn. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi,Lắp ghép các con vật... 

- Góc học tập : Phân loại lô tô về các con vật theo chủ đề. Làm anbum về  các 

con vật trong gia đình ,xem tranh ảnh, sách  

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn một số con vật  về chủ đề, Trải nghiệm, ứng 

dụng steam Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên:  Làm con trâu bằng lá 

mít; con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua. ). hát, đọc thơ  về chủ điểm . 

- Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây. - In hình con vật trên cát 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Chơi trò  

chơi “Cắp cua 

bỏ giỏ” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Thực hiện 

vở thủ 

công: trang 

trí con sao 

biển 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Nghỉ họp  

sinh hoạt 

chuyên môn 

- Tổ chức chơi  

Chuyền nước bằng 

phễu; rót nước từ ly 

trong sang ly đặc 

(Montestori) 

- Chơi theo ý thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu 

gương cuối 

tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

            



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 18 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

(Thực hiện từ ngày 12/01/ đến 16 /01/2026) 

  Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ, 

Chơi, 

TDS 

- Đón  trẻ : dạy trẻ biết chào cô giáo ,bố mẹ,trao đổi với phụ huynh những điều cần 

thiết 

- Chơi tự do : Cô gợi ý trẻ chơi ở các góc 

- Thể dục sáng : Tập kết hợp với bài “ Gà trống, mèo con và cún con” 

 

 

Hoạt 

động 

học 

LVPTTC 

VĐCB: Bò theo 

đường díc dắc 

TCVĐ : Mèo 

đuổi chuột 

(Sân khấu ngoài 

trời) 

LVPTNT 

Đề tài  

Một số con 

vật sống 

dưới nước 

LVPTTM 

Tạo hình:  

 Cắt dán 

con cá  

LVPTNN 

Thơ: 

 Rong và 

cá (Phạm 

Hổ ), 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

- Vđ múa minh họa:  

(NDTT): “ Cá vàng bơi” 

- NH: (NDKH):  “Bắc 

kim thang”  

(Phòng ÂN Tiết 3) 

Chơi 

Ngoài 

trời   

1. HĐCMĐ: : Quan sát con tôm, giao lưu trò chơi vận động cới lớp bé A; quan sát 

con cá, quan sát con cua, quan sát con ốc 

2. TCVĐ: Câu cá, Cắp cua, gieo hạt, thả đĩa ba ba,  chồng nụ chồng hoa. 

3. Chơi tự do:  

 

 

 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

  

- Góc xây dựng: Xây dựng ao cá, lắp ghép các con vật. 

- Góc phân vai: Quầy bán cá cảnh, chế biến các món ăn , bác sỹ thú y. 

- Góc học tập: Phân loại lô tô về các con vật, Làm album về  các con vật sống dưới 

nước, xem tranh ảnh, sách . trải nghiệm Cách gấp và phơi khăn (Montessori) 

- Góc nghệ thuật:  Tô màu, vẽ, nặn một số con vật, Trải nghiệm, ứng dụng steam 

Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên:  Làm con cá bằng lá; con rùa bằng 

đá )Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ điểm . 

- Góc thiên nhiên: Chơi câu cá 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

Hoạt 

động 

ăn ngủ 

- Cho trẻ rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  đúng thao tác 

- Ăn chính: Trẻ biết “ mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, trẻ ăn hết suất, không làm 

rơi vãi thức ăn 

- Vận động nhẹ. Ăn quà  chiều 

Hoạt 

động 

chiều 

- -Hướng dẫn 

trò chơi “ Cáo 

ơi ngủ à” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Thực hiện 

trong vở thủ 

công xé dán 

con sứa 

- Chơi theo 

ý thích 

- Làm quen 

bài thơi “ 

Rong và cá” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen 

bài hát :Cá 

vàng bơi” 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm lớp; - 

nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 19 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG  

(Thực hiện từ ngày 19/01-23/01/ 2026) 

      Thứ 

HĐ 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ 

Chơi 

TDS 

- Cô giáo đến sớm thông thoáng phòng học,đón trẻ với thái độ niềm nở,nhắc trẻ 

chào cô,chào bạn trao đổi với  phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

- Trẻ tập thể dục toàn trường với nhạc bài hát "Chú thỏ con” 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTNT 

KPKH: 

Một số động 

vật sống trong 

rừng 

(Sân khấu 

ngoài trời) 

 LVPTT

M 

Tạo 

hình: 

Vẽ con 

hươu cao 

cổ  

LVPTNT 

Toán 

Nhận biết 

phía trước 

phía sau của 

bản thân trẻ 

LVPTTC 

Truyện: 

Cáo, thỏ và 

gà trống  

LVPTTM 

Âm nhạc: 

- Vđ nhún theo nhạc: 

(NDTT): Voi làm xiếc  

- NH: (NDKH): Cò 

lả( Dân ca   

 (Phòng ÂN Tiết 3) 

  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.HĐCMĐ: QS vườn cổ tích, QS thí nghiệm chất tan-không tan, Tập erobich bài 

“con cào cào’’; nhặt lá cây làm con thỏ, thí nghiệm chìm nổi. 

2. TCVĐ:  Cáo ơi ngủ à,,kéo co, lộn cầu vồng,chi chi chành chành 

3. Chơi tự do :Cô bao quát trẻ chơi an toàn 

 Chơi 

hoạt 

Động ở 

các  

góc   

Góc phân vai : Bán hàng cửa hàng thú nhồi bông.Bác sỹ thú y. Bác cấp dưỡng  

Góc xây dựng : Xây dựng vườn bách thú. 

Góc học tập: Tìm con vật cùng nhóm, Chắp ghép các con vật, chiếc nón kỳ diệu, 

ngôi nhà toán học, Chắp ghép các hình hình học.Đọc thơ, kể truyện về các con 

vật. 

Góc nghệ thuật:  Vẽ, tô màu các con vật  trong rừng từ màu sáp, màu nước...Tập 

làm con vật từ NVL thiên nhiên. 

- Vẽ nặn xé dán về các con vật trong gia đình, dưới nước,trong rừng....... 

Góc thiên nhiên: - Chăm sóc các con vật gần gũi. 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

HĐ Ăn, 

ngủ 

 - Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

HĐ 

Chiều 

-Hướng dẫn 

trẻ chơi trò 

chơi: 5 con 

cua đá 

- Chơi theo ý 

thích 

-Cho trẻ thực 

hiện trong vở 

toán 

 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Nghỉ sinh 

hoạt chuyên 

môn 

- Đọc bài 

đồng dao: con 

kiến mà leo 

cành đa 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu gương 

cuối tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

 

 



                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 20 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOÀI CHIM 

(Thời gian thực hiện từ ngày 26 /01 đến 30/01/ 2026) 

THỨ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ 

Chơi 

TDS 

- Cô giáo đến sớm thông thoáng phòng học,đón trẻ với thái độ niềm nở,nhắc trẻ chào 

cô,chào bạn trao đổi với  phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp 

- Trẻ tập thể dục toàn trường với nhạc bài hát " Chú thỏ con” 

 

Hoạt 

Động 

Học 

 

LVPTTC 

Thể dục: 

Chuyền bóng 

theo hàng ngang 

TC: Cáo ơi ngủ 

à(Sân khấu ngoài 

trời) 

LVPT

NT 

KPK

H: 

Một 

số loài 

chim 

LVPTNN 

Thơ 

Con chim 

chích chòe 

( Phạm 

Trung 

Hiếu )  

LVPTN

N 

Toán:  

Rộng hơn 

– hẹp hơn  

LVPTTM 

Âm nhạc: 

Biểu diễn cuối chủ đề :(NDTT): 

Gà trống, mèo con và cún con, 

Cá vàng bơi, Voi làm xiếc 

Thơ: con chim chích chòe 

NH (NDKH): Có con chim vành 

khuyên nhỏ(Phòng ÂN Tiết 3) 

  

Chơi 

ngoài 

trời 

1. HĐCMĐ: Quan sát con chim, Quan sát thời tiết.Nhặt lá cậy tạo con chim,thí 

nghiệm tạo cầu vồng từ màu nước, quan sát cây xoài 

2. TCVĐ:  Mèo và chim sẻ,Lộn cầu vồng,kéo co, kéo co,mèo và chim sẽ, 

3. Chơi tự do :Cô bao quát trẻ chơi an toàn 

 

Chơi 

hoạt 

động  

ở các 

góc 

Góc phân vai : Cửa hàng bán thực phẩm sạch;, nấu ăn, Bác sỹ thú y.  

Góc xây dựng : Xây dựng  vườn bách thú. 

Góc học tập: Tìm con vật cùng nhóm, Chắp ghép các con vật, chiếc nón kỳ diệu, 

ngôi nhà toán học, Đọc thơ, kể truyện về các con vật. tìm hiểu về Sự phát triển  vòng 

đời của con bướm (Steam)   

Góc nghệ thuật:  Vẽ, tômàu , cắt,xé dán ,in hình  các loài chim . Trải nghiệm, ứng 

dụng steam Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên:  + Tạo hình con sâu sắc 

màu . hát ,đọc thơ  về chủ đề   

Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây 

- Thứ 2 chơi góc vận động ; -Thứ 5 chơi góc steam 

 Ăn, 

ngủ 

 - Trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn 

trẻ chơi  chim 

bay, cò bay 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ làm 

quen bài thơ: “ 

Con chim chích 

chòe”  

 - Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ 

thực hiện 

trong vở 

toán 

- Chơi theo 

ý thích 

Trẻ thực hiện trải 

nghiệm Cách 

gấp và phơi khăn 

(Montessori) 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp; - nêu gương 

cuối tuần 

-Chơi theo ý 

thích 

Người lập kế hoạch                                                    PHT Phụ trách chuyên môn 

 

Nguyễn Thị Tiến                                                                 Võ Thị Quế 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

(Thời gian thực hiện từ ngày 05/01/2026 đến 09/01/2026) 

 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định . 

-TDS:Tập với bài: “Gà trống mèo con và cún con” 

-Trò chuyện với trẻ về những con vật nuôi trong gia đình 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

Hoạt 

động 

học có 

chủ 

định 

PTTCXH 

Dạy kỹ năng 

Dạy trẻ biết nói 

lời yêu thươg 

Trò 

chuyện 

sáng 

Động vật 

trong gia 

đình  

PTTM: 

TẠO 

HÌNH: 

Vẽ tô màu 

con gà con 

(trang 16) 

 

PTNN: 

LQVH:  

Thơ: Đàn 

gà con 

(Phạm Hổ) 

PTTM: 

Âm nhạc:  

NDTT:Dạy hát: 

“Gà trống, mèo 

con và cún con” 

NDKH: TC: 

“Con gì kêu 

thế” (Phòng 

GDAN) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QSCMĐ: Cho trẻ quan sát con vịt, con gà, bầu trời, vườn rau cải, giao lưu 

trò choi dân gian với lớp bé A: Mèo đuổi chuột (khu vực sân khấu) 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa, mèo đuổi chuột, ô tô và chia sẻ, bay cao bay 

thấp. 

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường 

Hoạt 

động 

góc 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sỹ  

- Góc học tập: Chơi lô tô động vật trong gia đình, đọc thơ, kể chuyện. kỹ 

năng cầm sách đúng chiều (Montessori). 

Làm anbum về con vật trong gia đình, xem tranh ảnh các con vật 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng trang trại chăn nuôi 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật trong gia đình, múa hát về chủ 

đề. Làm con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau.   

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò chơi mới: Bay cao bay thấp 

-Đọc ca dao đồng dao trong chủ đề: Con kiến mà leo cành đa. 

-Làm quen bài thơ: Đàn gà con 

- Trẻ trải nghiệm: rót nước từ ly trong sang ly đặc (Montestori) 

-Vệ sinh, nêu gương - Chơi theo ý thích 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI SỐNG DƯỚI NƯỚC 

(Thời gian thực hiện từ ngày 12/01/2026 đến 16/01/2026) 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định . 

-TDS:Tập với bài: “Gà trống mèo con và cún con” 

-Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

Hoạt động 

học có chủ 

định 

PTTC: 

Thể dục: 

Bò trong 

đường dích 

dắc 

TCVĐ: Ô 

tô và chim 

sẽ (Khu PT 

vận động) 

PTNT: 

KPKH: 

Động vật 

sống dưới 

nước  

 

PTTM: 

Tạo hình: 

Cắt dán con 

cá  

PTNN: 

LQVH: 

Thơ 

Rong và cá 

(Phạm Hổ) 

PTTM: 

Âm nhạc:  

NDTT: 

VĐ minh họa: 

“Cá vàng bơi” 

NDKH: Nghe 

hát: “Rửa mặt 

như mèo” (Phòng 

GDAN) 

Hoạt động 

ngoài trời 

QSCMĐ: Quan sát con cá, con tôm, con ốc, con nghêu. Trải nghiệm, 

ứng dụng steam: con cá bằng lá. (khu trải nghiệm) 

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, xỉa cá mè, 

bay cao bay thấp. 

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường 

Hoạt động 

góc 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sỹ  

- Góc học tập: Cho trẻ giở sách và xem sách, chơi lô tô các con vật, đọc 

thơ, kể chuyện. kỹ năng giở sách (Montessori) 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng ao cá. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh, nặn, làm các con vật từ nguyên vật 

liệu mở, múa hát về chủ đề 

Làm cá, cua, tôm từ nguyên vật liệu thiên nhiên 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước. 

Hoạt động 

chiều 

-Hướng dẫn trò chơi mới: Xĩa cá mè 

-Thực hiện trong vở thủ công 

-Cho trẻ làm quen với bài thơ: Rong và cá 

-Cho trẻ làm quen bài hát “Cá vàng bơi” 

-Chơi theo ý thích 

-Vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

(Thời gian thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 23/01/2026) 

  

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định . 

Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

-TDS:Tập với bài: “Chú thỏ con” 

- Trò chuyện cùng trẻ về những con vật sống trong rừng 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

 

Hoạt 

động 

học có 

chủ 

định 

PTTC: 

VĐCB: 

Chuyền bắt 

bóng theo 

hàng ngang 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

(Khu PT vận 

động) 

Trò 

chuyện 

sáng 

Động vật 

sống trong 

rừng 

PTTM: 

TẠO 

HÌNH: 

Tô màu 

con hươu 

cao cổ ( 

trang 17)  

PTNT: 

LQVT: 

Nhận biết 

phía trước 

phía sau của 

bản thân trẻ 

PTTM: 

Âm nhạc:  

NDTT: 

Vận động MH: 

“Voi làm xiếc” 

NHKH: “Con 

chim vành 

khuyên” (Phòng 

GDAN) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QSCMĐ: Quan sát vườn rau khoai, cây ổi, thời tiết, Quan sát cây bưởi. 

Hoạt động trải nghiệm ứng dụng: rót nước từ ly trong sang ly đặc (khu 

trải nghiệm) 

TCVĐ: Lộn cầu vồng, Bóng bay xanh, Chuyền bóng, gieo hạt, Kéo co 

Chơi tự do: Trẻ chơi an toàn với đồ chơi trên sân trường 

Hoạt 

động 

góc 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng,bế em. 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng vườn bách thú.  

- Góc học tập: Cho trẻ giở sách và xem sách, chơi lô tô các con vật, chơi 

bàn tình học đếm, Phân nhóm, phân loại các con vật. Đọc thơ, kể chuyện 

về chủ đề Kỹ năng sử dụng bút (Montessori) 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh, nặn, làm các con vật sống trong rừng 

từ nguyên vật liệu mở, múa hát về chủ đề) 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới: oẳn tù tì 

- Hướng dẫn trẻ Xếp hàng (Montessori) 

-Trẻ đọc các bài thơ trong chủ đề 

- Thực hiện trong vở toán 

- Chơi theo ý thích  

- Vệ sinh nhóm lớp.Nêu gương cuối tuần 

 

 

 



                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOÀI CHIM 

(Thời gian thực hiện từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định . 

-TDS:Tập với bài: “Chú thỏ con” 

-Trò chuyện với trẻ về một số loài chim 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

Hoạt 

động học 

có chủ 

định 

PTTC: 

Thể dục: 

Đập bóng xuống 

sàn và bắt bóng 

TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ (Khu PT 

vận động) 

PTNT: 

KPKH: 

Một số 

loại 

chim 

 

 

PTNN: 

LQVH:  

Truyện 

Chú vịt 

xám 

(Thu 

Thủy)  

 

PTNT: 

Toán: 

Rộng hơn hẹp 

hơn 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

NDTT: Biểu diễn bài 

“Gà trống, mèo con và 

cún con”, “Cá vàng 

bơi”, voi làm xiếc; bài 

thơ “Rong và cá” Nghe 

hát “Con chim vành 

khuyên” (Phòng 

GDAN) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QSCMĐ: Cho trẻ quan sát con chim, con chuồn chuồn, con bướm, con kiến. 

giao lưu trò chơi vận động với lớp bé B: Kéo bóng về đích (khu vực sân khấu) 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, trời nắng trời mưa, ô tô và chia sẻ, bay cao bay thấp. 

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường 

Hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sỹ  

- Góc học tập: Chơi lô tô các loại côn trùng, đọc thơ, kể chuyện.... 

Làm anbum về các loại côn trùng, xem tranh ảnh các loại côn trùng- Gắp hạt, 

phân loại hạt (Montestori) 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, Xếp chuồng cho các con vật. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các loại côn trùng, múa hát về chủ đề. 

Làm con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau.   

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò chơi mới: Chim bay cò bay 

-Chơi ở các góc 

- Trẻ nghe kể các câu chuyện trong chủ đề 

-Thực hiện trong vở toán 

-Chơi theo ý thích 

-Vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

 

Người lập kế hoạch                                                    PHT Phụ trách chuyên môn 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy                                                               Võ Thị Quế 



 


